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	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ KCB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC
	Thanh Hóa, ngày      tháng    năm 2023


                                                 
                                                           
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về
khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số. 

[bookmark: _GoBack]Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTrB ngày 26/6/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại tỉnh Thanh Hóa, Cở sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) báo cáo những nội dung theo đề cương yêu cầu của Đoàn thanh tra như sau:
I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
- Nêu khái quát về chức năng, nhiệm vụ; phạm vi hoạt động; tổ chức bộ máy của cơ sở KCB.
- Nêu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số (nếu có) trong thời kỳ thanh tra. 
II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
2.1. Văn bản pháp lý:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước).
- Giấy phép hoạt động.
- Danh sách Hội đồng quản trị (nếu có).
- Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp nước ngoài).
- Quyết định thành lập Cơ sở (nếu có). 
- Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.
- Điều lệ hoạt động được phê duyệt.
- Phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt.
- Danh mục phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật được phép thực hiện tại cơ sở đã được phê duyệt.
- Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
- Biên bản thẩm định.
- Giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, Giấy phép sử dụng các thiết bị bức xạ (nếu có).
- Hệ thống nước thải y tế, Hợp đồng xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt hoặc có lò đốt rác y tế, rác sinh hoạt.
- Giấy tờ khác liên quan.
2.2. Tổ chức và nhân sự:	
- Cơ câú tổ chức, khoa, phòng.
- Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và không hành nghề KCB tại Cơ sở: 
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Chứng chỉ hành nghề, Quyết định bổ nhiệm...
- Trưởng phòng khám, trung tâm: Danh sách trích ngang và hồ sơ cá nhân của từng trưởng phòng khám, trung tâm;
- Hồ sơ về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ độc hại (nếu có) cho người lao động.
2.3. Cơ sở hạ tầng:
- Tổng diện tích sử dụng.
- Các khoa, phòng: số lượng, sắp xếp, các điều kiện hoạt động. 
2.4. Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, rác sinh hoạt, hệ thống phòng cháy chữa cháy, an toàn bức xạ (nếu có), thông tin liên lạc...:
2.5. Thuốc, Trang thiết bị y tế: 
 - Danh mục thuốc, trang thiết bị y tế tại cơ sở.
- Công tác quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế.
2.6. Bảng giá viện phí:
2.7. Việc thực hiện các quy định về chuyên môn:
2.8. Các vấn đề khác: 
- Biển hiệu; biển quảng cáo.
- Tham gia phòng chống dịch và các chương trình y tế Quốc gia…
2.9. Nhận xét chung:
- Ưu điểm:
- Hạn chế,  tồn tại:
- Khó khăn, vướng mắc: Những khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động của Cơ sở. Nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan..
  2.10. Kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục: 
- Đối với Bộ Y tế;
- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đối với Sở Y tế.
* Tài liệu chuẩn bị bản chính và bản sao cung cấp cho Đoàn thanh tra: hồ sơ pháp lý, các giấy tờ liên quan đến hoạt động KCB, Hồ sơ bệnh án…
III. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 
3.1. Đánh giá chung việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại cơ sở
- Thực trạng việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện KCB BHYT;
- Những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật KCB BHYT khi triển khai thực hiện tại cơ sở; nguyên nhân các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn; kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.2. Đánh giá việc ký và thực hiện Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT
3.2.1. Về ký hợp đồng KCB BHYT
- Thực trạng triển khai các quy định về ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc tuân thủ các quy định về nội dung, thời gian và chủ thể ký hợp đồng (Hợp đồng KCB BHYT kèm theo);
- Việc phối hợp thỏa thuận chi tiết, cụ thể các nội dung phù hợp với cơ sở để triển khai thực hiện và khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức KCB, thanh toán chi phí KCB và đảm bảo quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT;
- Báo cáo những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng KCB BHYT tại cơ sở. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  và kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.2.2. Về thực hiện hợp đồng KCB BHYT
- Về việc đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhiêm chỉnh và kịp thời các nội dung thoả thuận trong hợp đồng KCB BHYT đã ký;
- Báo cáo những ưu điểm, kết quả đạt được trong thực hiện hợp đồng KCB BHYT; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT tại cơ sở. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.3. Về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT
- Về tổ chức công tác KCB BHYT và ứng dụng CNTT trong KCB BHYT tại khoa khám bệnh, nơi đón tiếp, quy trình KCB, số bàn khám và công khai giá DVYT tại cơ sở KCB..., kết quả đạt được ? (Phụ lục 1);
- Về xây dựng danh mục DVKT, danh mục thuốc, sinh phẩm, VTYT, hóa chất và TTBYT làm cơ sở KCB BHYT tại cơ sở;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định về thanh toán theo đúng giá DVYT, về áp giá DVYT, thuốc, VTYT...; việc tuân thủ các quy chế, quy trình chuyên môn trong KCB BHYT; chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú, tỷ lệ sử dụng giường bệnh, cách tính ngày giường điều trị nội trú... ; về đảm bảo quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT;
- Về chấp hành các quy định trong chỉ định DVKT, thuốc, cận lâm sàng trong KCB BHYT; về áp giá các DVYT như DVKT, thuốc, hoá chất, cận lâm sàng trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT;
- Về thực hiện Bảng kê chi phí KCB BHYT ? đảm bảo thống kê công khai, minh bạch các nội dung, cột mục theo đúng Quyết định số 6556/QĐ-BYT;
- Về chấp hành các quy định pháp luật BHYT trong triển khai KCB BHYT tại trạm y tế (nếu có).
3.4. Đánh giá việc chấp hành các quy định về tạm ứng kinh phí KCB và thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT
3.4.1. Về tạm ứng kinh phí KCB BHYT
- Về tuân thủ các quy định về thời gian trích chuyển dữ liệu, tài liệu làm cơ sở tạm ứng kinh phí KCB BHYT của cơ sở KCB;
- Việc tuân thủ các quy định về thời gian, tỷ lệ tạm ứng kinh phí KCB BHYT (Phụ lục 2).
- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tạm ứng kinh phí KCB BHYT tại cơ sở. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.4.2. Về thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT
- Việc chấp hành quy định về gửi dữ liệu và tài liệu đề nghị thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT;
- Việc chấp hành quy định về nội dung giám định, thời gian hoàn thành giám định BHYT;
- Việc chấp hành các quy định về số lần thanh, quyết toán, thời gian thanh, quyết toán và thời gian hoàn thành thanh, quyết toán (Phụ lục 2); 
- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục ?.
- Tình hình vượt trần thanh toán, vượt dự toán, vượt nguồn kinh phí, vượt tổng mức thanh toán tại cơ sở, tổng hợp số chi phí KCB BHYT đến thời điểm thanh tra đã thực hiện cho người bệnh, nhưng chưa được thanh toán (nếu có) và lý do chưa được thanh toán.
3.5. Thực trạng giám định BHYT và từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT.
3.5.1. Về giám định BHYT
- Thực trạng tổ chức, cách thức, phương pháp, nội dung giám định BHYT tại cơ sở;
- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giám định BHYT. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.5.2. Về từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT
- Tổng hợp chi tiết số liệu từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở năm 2021 và năm 2022 (Phụ lục 3):
+ Số chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH từ chối thanh toán, đơn vị đã chấp nhận, liệt kê các lý do từ chối thanh toán cơ sở KCB chấp nhận.
+ Số chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH từ chối thanh toán, đơn vị không chấp nhận; liệt kê các lý do từ chối thanh toán đơn vị không chấp nhận.
- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc từ chối, chưa thực hiện thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục 
3.6. Thực trạng về ứng dụng CNTT trong KCB BHYT
- Thực trạng về phần mềm ứng dụng;
- Thực trạng về mã hóa, ánh xạ các dịch vụ y tế (DVKT, thuốc, VTYT…) làm cơ sở KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT;
- Về thời điểm trích chuyển và phản hồi dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý KCB BHYT ?; về thời gian gửi dữ liệu điện tử và phản hồi việc tiếp nhận dữ liệu điện tử đề nghị giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT (chi tiết Phụ lục 4 kèm theo);
- Về giám định BHYT và từ chối thanh toán trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; 
- Những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng CNTT trong KCB BHYT tại đơn vị và kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.7. Kết quả thanh tra, kiểm tra và kiểm toán 
- Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT và phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại cơ sở của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cụ thể các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; 
- Những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã chỉ ra; Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có); Nêu những tồn tại, hạn chế trong kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiến nghị giải pháp khắc phục.
3.8. Tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện KCB BHYT cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
a) Về cơ chế, chính sách pháp luật về BHYT
- Tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc do chính sách, pháp luật BHYT hiện hành hướng dẫn thực hiện KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh như: thanh toán theo giá dịch vụ không vượt tổng mức thanh toán, thanh toán theo đúng giá DVKT, đấu thầu thuốc, hóa chất, VTYT, giám định BHYT và tạm ứng và thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT... 
- Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách, pháp luật BHYT; 
- Kiến nghị các giải pháp khắc phục.......
b) Về cơ chế quản lý
- Về phối kết hợp trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giữa ngành Y tế và BHXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 
- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chưa có sự thống nhất giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đang còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc; 
- Những tồn tại, hạn chế trong cơ chế quản lý về BHYT cần khắc phục.     
c) Về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT
- Tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh;
- Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách, pháp luật BHYT;
- Kiến nghị các giải pháp khắc phục.......
  IV. HOẠT ĐỘNG VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH (NẾU CÓ)
  4.1. Việc chấp hành quy định về các hoạt động dịch vụ về sàng lọc trước sinh và sơ sinh. 
  4.2. Các hoạt động và kết quả sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong thời kỳ thanh tra.
  4.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục.

	   Nơi nhận:                                                               
- Như trên;                     
- Lưu: VT.                                                      

	GIÁM ĐỐC
HOẶC NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
(ký tên, đóng dấu)



                                                                                                 









*Ghi chú: các cơ sở KCB BHYT hoàn thành số liệu thanh tra theo Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 dưới đây:

Phụ lục 1. Thông tin chung tình hình  KCB BHYT tại cơ sở 

	TT
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Ghi chú

	I
	Thông tin về tình hình khám chữa bệnh

	1
	Số bàn khám
	
	
	

	2
	Số giường theo kế hoạch
	
	
	

	3
	Số giường thực kê
	
	
	

	4
	Số lượt KCB ngoại trú
	
	
	

	6
	Số lượt KCB ngoại trú bình quân/bàn khám/ngày
	
	
	

	7
	Số lượt điều trị nội trú
	
	
	

	8
	Công suất sử dụng giường tính theo giường kế hoạch
	
	
	

	9
	Công suất sử dụng giường tính theo giường thực kê
	
	
	

	II
	Thông tin về tài chính
	

	1
	Số chi phí cơ sở đề nghị BHXH thanh toán
	
	
	

	2
	Số chi phí được cơ quan BHXH giám định và đồng ý thanh toán
	
	
	

	3
	Số chi phí đã được cơ quan BHXH thanh toán
	
	
	

	4
	Số chưa được cơ quan BHXH thanh toán
	
	
	

	5
	Chi phí được thanh toán theo cơ cấu
	
	
	

	a
	Tiền khám
	
	
	

	b
	Tiền giường
	
	
	

	c
	Cận lâm sàng
	
	
	

	d
	Dịch vụ kỹ thuật
	
	
	

	đ
	Thuốc, máu, chế phẩm máu
	
	
	

	e
	Vật tư y tế
	
	
	

	6
	Chi phí TB 01 lượt KCB ngoại trú toàn bệnh viện
	
	
	

	7
	Chi phí TB 01 lượt KCB Nội trú toàn bệnh viện
	
	
	

	III
	Chi phí gia tăng do thay đổi cơ cấu giá DVKT, thuốc, VTYT
	
	
	

	IV
	Về sử dụng kinh phí thu được từ nguồn thu BHYT năm 2021 và năm 2022
	
	
	




Phụ lục 2. Về tạm ứng và thanh toán chi phí KCB BHYT hằng quý
                                                                                         Đơn vị: 1.000 đồng.
	Thời kỳ
	Báo cáo cơ sở KCB đề nghị thanh toán
	Số BHXH giám định và chấp nhận thanh toán
	Tạm ứng
	Thanh toán

	
	Thời gian
	Số chi phí
	
	Số tiền
	Thời gian
	Số tiền
	Thời gian thanh toán
	Thời gian hoàn thành (ngày chuyển tiền)

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 4/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 1/2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 2/2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 3/2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 4/2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 1/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 2/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 3/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý 4/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng năm 2021 và năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 3. Về từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2021 và năm 2022
	
Thời kỳ 
	Số từ chối thanh toán qua giám định trực tiếp

	
	Tổng số chi phí BHXH từ chối thanh toán
	Số Bệnh viện chấp nhận
	Số BV không chấp nhận

	Năm 2021
	
	
	

	Quý 1/2021
	
	
	

	Quý 2/2021
	
	
	

	Quý 3/2021
	
	
	

	Quý 4/2021
	
	
	

	Cộng 2021
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	

	Quý 1/2022
	
	
	

	Quý 2/2022
	
	
	

	Quý 3/2022
	
	
	

	Quý 4/2022
	
	
	

	Cộng 2022
	
	
	

	Tổng năm 2021 và năm 2022
	
	
	

	
       Thời kỳ
	Số từ chối thanh toán qua giám định điện tử (nếu có)

	
	Tổng số chi phí BHXH từ chối thanh toán
	Số Bệnh viện chấp nhận
	Số BV không chấp nhận

	Năm 2021
	
	
	

	Quý 1/2021
	
	
	

	Quý 2/2021
	
	
	

	Quý 3/2021
	
	
	

	Quý 4/2021
	
	
	

	Tổng 2021
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	

	Quý 1/2022
	
	
	

	Quý 2/2022
	
	
	

	Quý 3/2022
	
	
	

	Quý 4/2022
	
	
	

	Tổng 2022
	
	
	


- Lý do từ chối Bệnh viện chấp nhận:….. (ghi chi tiết cụ thể các lý do từ chối thanh toán ?).
- Lý do từ chối Bệnh viện không chấp:..(ghi chi tiết cụ thể các lý do từ chối thanh toán ?).


Phụ lục 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KCB BHYT

	TT

	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Ghi chú

	1
	Thời điểm gửi dữ liệu KCB (tính từ thời điểm cơ sở KCB kết thúc đợt khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh, trong vòng 24h; 48h, 72h, sau 72h)
	
	
	

	2
	Thời điểm gửi dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT (tính từ thời điểm người bệnh ký xác nhận thanh toán chi phí KCB BHYT: trong vòng 24h; 48h, 72h, sau 72h)
	
	
	

	3
	Kết quả giám định điện tử
	
	
	

	3.1
	Tổng số hồ sơ cơ sở chuyển cơ quan BHXH 
	
	
	

	3.2
	Tổng số tiền đề nghị thanh toán
	
	
	

	3.3
	Tổng số hồ sơ cơ quan BHXH từ chối thanh toán 
	
	
	

	
	- Số hồ sơ được giám định viên giám định trực tiếp và trả lời
	
	
	

	
	- Số hồ sơ chưa được giám định viên giám định trực tiếp.
	
	
	

	3.4
	Tổng số tiền từ chối thanh toán
	
	
	



